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Tên sản phẩm Đơn giá  
(đ/cái)

- HY-LS808N 65.200 
- HY-LS804N 74.500 
- ZCN-R504C 34.200
- HY-L707D 40.900
- HY-LS807N 70.700
- HY-L809 88.000
- ZCN-PR508H 105.800
- HY-PR708A 67.700
- HY-L808 90.600
Đế giữ điện cực (3 cực) HY-ER3 32.300 
Rơ le bán dẫn HSR-2D402Z 40A 1 Pha 173.100 
Thiết bị điện Lioa
Tủ điện kỹ thuật
- JL-00B 119.000
- JL-00C 175.000
Tủ điện nhựa âm tường NDP126 26 Module 514.000
- MCCB
- BBW310Y 3P 10A 670.000
- BBW2100SKY 2P 100A 1.670.000
- BBW250SKY 2P 50A 850.000
- Mặt dùng WZV7843W 10.850
Thiết bị điện Mitsubishi
Cáp lập trình
- PLC USB-SC09-FX 184.000
- FX3U-14MR-6AD-2DA (8 In/6 Out Relay) 809.000
Contactor (AC200V, 3P)
S-T10 9A 4kW 185.000
S-T12 12A 5,5kW 222.000
S-T25 30A 15kW 436.000

Tên sản phẩm Đơn giá  
(đ/cái)

S-T20 18A 7,5kW 331.000
S-T21 23A 11kW 378.000
S-T50 50A 22kW 1.020.000
S-T35 40A 18,5kW 508.000
Biến tần
- FR-D740-7.5K 7,5kW 3 Pha 380V 8.431.000
- FR-D720S-0.2K 0,2kW 1 Pha 220V 2.983.000
- FR-D720-0.2K 0,2kW 3 Pha 220V 2.417.000
MCB
- BH-D6 2P 32A 6kA C N 176.000
- BH-D6 1PN 16A 6kA C N 149.000
- BHW-T10 2P C40 F 10kA 190.000
- BH-D6 2P 20A 6kA C N 156.000
- BHW-T10 2P C63 F 10kA 190.000
- FR-D740-11K 11kW 3 pha, 380V 11.496.000
- FR-D740-5.5K 5.5kW 3 pha, 380V 8.064.000
- BH-D6 1P 10A 6kA C N 65.000
Rơ le nhiệt
- TH-T18 9A (7-11A) 172.000
- TH-T18 2.1A (1.7-2.5A) 172.000
- TH-T18 5A (4-6A) 172.000
- TH-T18 3.6A (2.8-4.4A) 172.000
Board lập trình PLC FX3U-14MT-6AD-
2DA (8 In/6 Out Transistor) 809.000

MCCB
- NF32-SV 3P 20A 5kA 514.000
- NF63-CV 2P 50A 7.5kA 368.000
Module truyền thông FX3U-485ADP-MB 1.025.000
HMI GS2107-WTBD 7 inch 24VDC 5.400.000
Board truyền thông FX3U-485-BD 440.000

THIẾT BỊ AN TOÀN
Thiết bị phòng cháy chữa cháy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP
 Địa chỉ: Tòa nhà C37 Bộ Công An, đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0902.038.666

Tên sản phẩm Đơn giá ĐVT
Trung tâm báo cháy (Yun Yang)
- 4 kênh (YF3-0004)L 3.593.000 đ/bộ
- 8 kênh (YF3-0008L) 4.611.000 “
- 20 kênh (YF1-0020L) 8.321.000 “
- 30 kênh (YF1-0030L) 10.388.000 “
Đèn pin đội đầu chuyên dụng 
RJ-3000 (R5) (Mỹ) 938.000 đ/cái

Mặt nạ phòng độc trùm đầu 
XHZLC30 339.000 “

Mặt nạ lọc độc 3M 3200 (Trung 
Quốc) 104.000 “

Phin lọc 3M 3301K (Trung 
Quốc) 80.000 “

Mặt nạ phòng độc toàn mặt 3M 
6800 (Mỹ) 2.417.000 “

Phin lọc 3M 6001 (Hàn Quốc) 164.000 “
Phin lọc 3M 6003 (Hàn Quốc) 180.000 “
Ủng phòng cháy chữa cháy 657.000 đ/đôi
Thang dây thoát hiểm, ống đồng 
trọng tải 1.400kg 74.000 đ/m

Dây đai an toàn 191.000 đ/sợi
Nón bảo hộ phòng cháy chữa 
cháy 562.000 đ/cái

Tên sản phẩm Đơn giá ĐVT
Găng tay Ansel 42-474 (chống 
cắt, chịu nhiệt 2500C) 334.000 đ/cặp

Quần áo phòng cháy chữa cháy 
2 lớp 1.897.000 đ/bộ

Bộ quần áo chịu nhiệt, 5 món 
(Trung Quốc) 1.929.000 “

Bộ sơ cứu first aid kit dùng cho 
20 người 1.367.000 đ/hộp

Thảm cao su cách điện hạ áp 
kích thước: 1.000 x 650mm 1.362.000 đ/tấm

Mền chống cháy
- 1,2 m x 1,2m 307.000 đ/cái
- 1,8 m x 1,8m 403.000 “
Búa thoát hiểm ô tô 69.000 “
Rìu cứu hỏa
- Cán cao su cách điện 260.000 “
- Cán gỗ cách điện dài 90cm 657.000 “
Loa cầm tay dùng pin XB-11S 514.000 “
Hãng Chung Mei
Đầu báo
- Khói CM- WT33LT 297.000 “
- Khói CM- WT32L 286.000 “
- Nhiệt CM-WS19L 154.000 “
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Tên sản phẩm Đơn giá ĐVT
- Kết hợp quang và nhiệt  
CM-WTK55 519.000 đ/cái

- Ga tại chỗ JIC-678A $ 30 USD/cái
Trung tâm báo cháy
- 5 Zone, 24V (CM-P1-5) $ 201 USD/bộ
- 10 Zone, 24V $ 276 “
- 50 Zone, 24V (CM-P1-50) $ 869 “
Đèn báo cháy 24V (CM-FL2) 122.000 đ/cái
Nút nhấn khẩn 24V (CM-FB1) 154.000 “
Chuông báo cháy
- 12V 270.000 “
- 24V CM-FB6 265.000 “
Bộ tổ hợp chuông, đèn, khẩn 
CM-PBL1/CM-PBL2 795.000 đ/bộ

Vo tổ hợp chuông đèn khẩn 
(Việt Nam) 350.000 đ/hộp

Còi báo cháy, báo động 12V/ 
24V (Trung Quốc) 158.000 “

Nút nhấn khẩn MC105BG (Đài 
Loan) 154.000 “

Hãng Horing
Trung tâm báo cháy
- 4 kênh AH-02212-4L 4.717.000 đ/bộ
- 5 kênh AH-02212-5L 5.247.000 “
- 8 kênh AH-02212-8L 5.406.000 “
- 10 kênh AH-02212-10L 5.830.000 “
Đèn báo cháy 24VDC AH-9719 117.000 đ/cái
Đèn báo phòng 24VDC AH-413 117.000 “
Đầu báo khói nhiệt 12VDC (Tủ 
Networx) - Q05-4 408.000 “

Đầu báo nhiệt
- AHR-871 117.000 “
- AH-0633 127.000 “
Đầu báo khói
- AH-0311-2, 24VDC 254.000 “
- AH-0311-4, 12VDC 286.000 “
- Quang 12VDC (Tủ Networx)- 
Q01-4 265.000 “

- Tại chỗ QA-31 254.000 “
Đầu dò nhiệt tại chỗ NQ-9F 286.000 “
Đầu dò khí gas-AH-0822 562.000 “
Đầu dò lửa-AH-0014 2.279.000 “
Chuông báo cháy
- 4” 12VDC, NQ-418 196.000 “
- 4” 24VDC, NQ-418 180.000 “
- 4” 24VDC AH-9718 180.000 “
- 6” 24VDC NQ-618 249.000 “
Còi báo động 12~24VDC
- AH-03127-S 382.000 “
- AH-03127-BS 413.000 “
Nút nhấn khẩn tròn
- Lắp nổi (có Reset) AH-9717 254.000 “
- Lắp chìm (có Reset) AH-9717 186.000 “
Hãng Hochiki
Trung tâm báo cháy  
- 2 Zone (Model HCV-2) 6.201.000 đ/bộ
- 4 Zone (Model HCV-4) 7.367.000 “
- 8 Zone (Model HCV-8) 8.533.000 “
Nút ấn báo cháy khẩn cấp
- PEE-1 JE 541.000 đ/cái
- PPE-2 509.000 “
Nút nhấn khẩn địa chỉ DCP-AMS 1.177.000 “

Tên sản phẩm Đơn giá ĐVT
Đèn báo cháy TL-14D 233.000 đ/cái
Chuông báo cháy FBB-150I 557.000 “
Đầu báo
- Nhiệt gia tăng DSC-EA 323.000 “
- Khói gồm đế 24V- SLV-24N 525.000 “
- Khói loại địa chỉ, ALN-V 885.000 “
- Nhiệt loại địa chỉ, ATJ-EA 1.028.000 “
- Khói trên đường ống gió,  
DH-98HVP 3.179.000 “

- Beam tia hồng ngoại, 2 dây 
UL, SPC-24 9.911.000 đ/bộ

Hãng Eversafe
Bình foam xách tay 9 lít 1.325.000 đ/bình
Bình cầu tự động 6kg, Auto P6 1.410.000 “
Bình chữa cháy  
- ABC, EED 4kg 1.039.000 “
- ABC, EED 6kg 1.145.000 “
- ABC, EED 9kg 1.357.000 “
- Khí CO2 EEC 2e1- 2kg 1.007.000 “
- Khí CO2 EEC 5e1- 5kg 1.791.000 “
Bình xe đẩy
- Bột ABC, TPMC 25kg 11.554.000 “
- Bột ABC, MPM, 50kg 12.349.000 “
- CO2 TCO-100, 45kg 29.892.000 “
Hãng Multron - Singapore
Bình chữa cháy
- Khí C02 5kg 1.473.000 “
- ABC 4kg, EXT-ABC-4K 657.000 “
- ABC 9kg, EXT-ABC-9K 1.028.000 “
Lăng phun
- DN50, HN-001-1V-50 429.000 đ/cái
- DN65, HN-001-1V-65 477.000 “
Vòi 10 bar
- DN50 x 30m, FH-71- P10-50 1.887.000 đ/cuộn
- DN50 x 20m, FH-71- P10-51 1.452.000 “
- DN65 x 20m, FH-71- P10-64 2.353.000 “
- DN65 x 30m, FH-71-P10-65 2.565.000 “
Trụ chữa cháy 2xDN65,  
PH-SQS 100VS 8.851.000 đ/cái

Trung tâm báo cháy
- 4 kênh CFP-600-4 $ 233 USD/cái
- 8 kênh CFP-600-8 $ 265 “
Chuông báo cháy MBA-624C 249.000 đ/cái
Còi báo cháy AVD-C403 $ 31 USD/cái
Nút nhấn khẩn (Back box) 
MCP-C652 223.000 đ/cái

Đèn chỉ thị MF-001 180.000 “
Đầu báo khói DET-C631 207.000 “
Đầu báo nhiệt DET-C632 201.000 “
Đầu báo Gas I-9602LW $ 98 USD/cái
Đầu báo khói tại chỗ BS04 $ 20 “
Đầu báo Beam DET-640-RB $ 143 đ/bộ
Bình chữa cháy (Combat- Singapore)
- CO2 5kg C-5CSEC 2.067.000 đ/bình
- ABC 6kg C-6ASE 1.585.000 “
Hãng  Sri- Malaisia
Bình chữa cháy
- CO2 2kg FEX 139 1.505.000 đ/bình
- CO2 5kg FEX 139 2.078.000 “
- ABC 4kg FEX 132 1.193.000 “
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